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Thời gian làm bài: 45 phút
	Điểm


ĐỀ BÀI

Câu 1 (1,5đ): Phản xạ là gì? Trong một cung phản xạ, xung thần kinh có đường đi như thế nào?

Câu 2 (2,5đ): Bằng kiến thức đã học, em giải quyết hai vấn đề sau:


1. Để cơ - xương phát triển cân đối, khỏe mạnh em cần phải thực hiện những biện pháp gì?


2. Gặp người bị tai nạn chảy máu ở lòng bàn tay, em cần tiến hành các thao tác sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân như thế nào?

Câu 3 (1,5đ): Người ta thường tiêm phòng cho trẻ em những loại bệnh nào? Cơ thể có khả năng miễn dịch với một số bệnh là nhờ vào những hoạt động của loại tế bào máu nào?

Câu 4 (2,5đ): Hô hấp có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cơ thể? Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? Em cần thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ hệ hô hấp tránh khỏi các tác nhân có hại?

Câu 5 (2,0đ): Trong cơ thể người, các chất dinh dưỡng được hấp thụ chủ yếu ở cơ quan nào? Cơ quan đó có đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng như thế nào?

BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 8

(Kiểm tra HK1 - Năm học 2016 - 2017)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1,5đ)
	- Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh

- Trong một cung phản xạ, xung thần kinh có đường đi từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh rồi đến cơ quan phản ứng.
	0,75đ

0,75đ

	Câu 2

(2,5đ)
	1. Để cơ và xương phát triển cân đối cần:

-  Ăn uống hợp lí, đầy đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

- Tích cực luyện tập thể dục thể thao một cách hợp lí, lao động vừa sức.

- Ngồi học, ngồi làm việc ngay ngắn, đúng tư thế, phân phối đều sức nặng cho 2 tay và 2 vai khi xách, mang vác vật nặng để tránh cong vẹo cột sống.

2. Sơ cứu, cầm máu gồm các bước:

- Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương.

- Sát trùng vết thương (bằng cồn iôt hoặc nước muối).

- Với vết thương nhỏ: dùng băng dán vào miệng vết thương.

- Với vết thương lớn: dùng bông và gạc đặt vào miệng vết thương rồi dùng băng y tế buộc chặt lại.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Câu 3

(1,5đ)
	- Người ta thường tiêm phòng cho trẻ em những loại bệnh như: lao, sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan, viêm não Nhật Bản,...

(HS phải nêu được tối thiểu 4 loại bệnh mới cho điểm)

- Cơ thể có khả năng miễn dịch với một số bệnh là nhờ vào những hoạt động của các tế bào bạch cầu.
	1,0đ

0,5đ



	Câu 4

(2,5đ)
	- Hô hấp có vai trò quan trọng đối với cơ thể là: tạo ra năng lượng để duy trì các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. 

- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: 

 + Sự thở (thông khí ở phổi)

 + Trao đổi khí ở phổi.

 + Trao đổi khí ở tế bào.

- Các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân có hại:

  + Trồng và bảo vệ cây xanh đặc biệt ở nơi công cộng

  + Nên đeo khẩu trang khi đi đường, hay khi làm việc ở nơi nhiều bụi bẩn, nhiều khí độc.

  + Hạn chế sử dụng các thiết bị có thải ra các khí độc, không xả rác bừa bãi.

  + Không hút thuốc lá và vận động mọi người không nên hút thuốc.
	0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 5

(2,0đ)
	- Trong cơ thể người, các chất dinh dưỡng được hấp thụ chủ yếu ở ruột non.

-  Đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng:

 + Niêm mạc ruột lông ruột và lông cực nhỏ với mạng lưới dày đặc các mao mạch máu và mạch bạch huyết.

 + Ruột dài 2,8 – 3 m; mặt trong có nhiều nếp gấp khiến diện tích hấp thụ rất lớn (khoảng 400 - 500m2, gấp 600 lần so với diện tích mặt ngoài.
	0,5đ

0,75đ

0,75đ


=Hết=

